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CHẾ TẠO ĐỂ BỀN LÂU.
THIẾT KẾ ĐỂ 
HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ.

Chú ý : - Coâng ty chuùng toâi ñöôïc quyeàn thay ñoåi giaù caû - maøu saéc - kích thöôùc - kieåu daùng vaø chöùc naêng cuûa saûn phaåm.
- Hình aûnh trong catalogue naøy chæ mang tính chaát minh hoïa.

NỘI DUNG

c a e s a r . c om .v n

Phụ tùng chính hãng CAESAR
được thiết kế để vừa khít hoàn hảo,
hiệu suất lâu dài và độ tin cậy tuyệt đối.

Phụ tùng chính hãng
Đảm bảo chất lượng 
và hiệu suất chính hãng

Tương thích hoàn hảo
Được thiết kế để vừa khít
và hoạt động chính xác

Dễ dàng thay thế
Cấu trúc rõ ràng để 
nhận diện nhanh chóng

Hỗ trợ sau bán hàng
Dịch vụ và phụ tùng đáng tin cậy
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SYMBOL GUIDE
HƯỚNG DẪN KÝ HIỆU

HOW TO USE THIS CATALOGUE
CÁCH SỬ DỤNG CATALOGUE NÀY

1

Wear Part
Bộ phận hao mòn

Replace Periodically
Thay thế định kỳ

Use Genuine Parts
Sử dụng phụ tùng chính hãng

Professional Installation
Recommended
Lắp đặt chuyên nghiệp
Khuyến nghị

Tìm sản phẩm 
Đi đến mục và sản phẩm
bạn đang tìm kiếm.

2 Kiểm tra sơ đồ chi tiết
Xác định số hiệu phụ tùng
trong sơ đồ.

3 Xác nhận thông tin chi tiết phụ tùng
Kiểm tra tên phụ tùng và
mã phụ tùng trong danh sách phụ tùng.

4 Xác minh các mẫu sản phẩm tương thích
Đảm bảo phụ tùng tương thích
với mẫu sản phẩm của bạn.

Catalogue này được thiết kế để giúp bạn 
xác định và đặt mua phụ tùng thay thế chính xác một cách nhanh chóng 
và dễ dàng.
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BÀN
 CẦU

01

01
BÀN CẦU

03

06

07

Nắp bàn cầu

Van khống chế

Dây cấp nước

01 Nút nhấn

02 Nắp thùng nước

04 Trụ cấp

05 Trụ xả

Chi tiết linh kiện
Bàn cầu một khối

Bàn Cầu Một Khối
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BÀN
 CẦU

01

BÀN CẦU MỘT KHỐI 

C1353

MU234
Nắp bàn cầu

01

C1353-1-PW
Nắp thùng nước

FP953-1
Tay gạt

02 03

FP953-2
Trụ cấp

04

BF403
Van khống chế

07

FP953-3
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

BÀN CẦU MỘT KHỐI 

C1356

M256
Nắp bàn cầu

01

C1356-1-PW
Nắp thùng nước

FP899A-1
Nút nhấn

02 03

FP856A-1
Trụ cấp

04

BF403
Van khống chế

07

FP855-3
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

BÀN CẦU MỘT KHỐI 

C1363

MU263
Nắp bàn cầu

01

C1363-1-PW
Nắp thùng nước

FP630-1
Nút nhấn

02 03

FP630-2
Trụ cấp

04

BF403
Van khống chế

07

FP630-3
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

BÀN CẦU MỘT KHỐI 

C1374

M260
Nắp bàn cầu

01

C1374-1-PW
Nắp thùng nước

FP875-1
Nút nhấn

02 03

FP1260
Trụ cấp

04

BF403
Van khống chế

07

FP2415LDLA
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

FP953A (Bộ xả) FP630A (Bộ xả)

FP856A (Bộ xả) FP875C (Bộ xả)

Linh kiÖn bµn CÇu Linh kiÖn bµn CÇu
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BÀN
 CẦU

01

BÀN CẦU MỘT KHỐI 

C1375

M221
Nắp bàn cầu

01

C1375-1-PW
Nắp thùng nước

FP899A-1
Nút nhấn

02 03

FP1260
Trụ cấp

04

BF403
Van khống chế

07

FP2415LDLA
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

BÀN CẦU MỘT KHỐI 

C1391

M260
Nắp bàn cầu

01

C1391-1-PW
Nắp thùng nước

FP940-1
Nút nhấn

02 03

FP1260
Trụ cấp

04

BF403
Van khống chế

07

FP2415LDLA
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

BÀN CẦU MỘT KHỐI 

C1394

M233
Nắp bàn cầu

01

C1394-1-PW
Nắp thùng nước

FP940-1
Nút nhấn

02 03

FP940-2
Trụ cấp

04

BF403
Van khống chế

07

FP940-3
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

BÀN CẦU MỘT KHỐI 

C1395

M221
Nắp bàn cầu

01

C1395-1-PW
Nắp thùng nước

FP899A-1
Nút nhấn

02 03

FP1260
Trụ cấp

04

BF403
Van khống chế

07

FP2415LDLA
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

FP895RT (Bộ xả) FP940A (Bộ xả)

FP895RT (Bộ xả)

Linh kiÖn bµn CÇu Linh kiÖn bµn CÇu
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BÀN
 CẦU

01

01
BÀN CẦU

01

02

04

05

03

06

07

Nắp bàn cầu

Nắp thùng nước

Nút nhấn

Trụ cấp

Van khống chế

Trụ xả

Dây cấp nước

08 Thùng nước

Chi tiết linh kiện
Bàn cầu hai khối

Bàn Cầu Hai Khối

11 12



BÀN
 CẦU

01

BÀN CẦU HAI KHỐI 

CD1342

M221
Nắp bàn cầu

01

T1242-1-PW
Nắp thùng nước

FP899A-1
Nút nhấn

02 03

FP808-1A
Trụ cấp

04

BF403
Van khống chế

07

T1242B-PW
Thân thùng nước

08

T1242A-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP808-2
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

BÀN CẦU HAI KHỐI 

CD1341

BÀN CẦU HAI KHỐI 

CD1340

BÀN CẦU HAI KHỐI 

CD1320

M232
Nắp bàn cầu

01

T1241-1-PW
Nắp thùng nước

FP899A-1
Nút nhấn

02 03

FP808-1A
Trụ cấp

04

BF403
Van khống chế

07

T1241-PW
Thân thùng nước

08

T1241A-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP808-2
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

M221
Nắp bàn cầu

01

T1140-1-PW
Nắp thùng nước

FP899A-1
Nút nhấn

02 03

FP808-1A
Trụ cấp

04

BF427P
Van khống chế

07

T1140-PW
Thân thùng nước

08

T1140-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP808-2
Trụ xả

BF422
Dây cấp nước

05 06

M221
Nắp bàn cầu

01

T1220-1-PW
Nắp thùng nước

FP899A-1
Nút nhấn

02 03

FP808-1A
Trụ cấp

04

BF427P
Van khống chế

07

T1220-PW
Thân thùng nước

08

T1220A-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP808-2
Trụ xả

BF423
Dây cấp nước

05 06

FP550-1
Đế thải

FP841A (Bộ xả) FP826BH-PW (Bộ xả)

FP841A (Bộ xả) FP826BH-PW (Bộ xả)

Linh kiÖn bµn CÇu Linh kiÖn bµn CÇu

13 14



BÀN
 CẦU

01

BÀN CẦU HAI KHỐI 

CT1325/CTS1325

BÀN CẦU HAI KHỐI 

CD1325/CDS1325

BÀN CẦU HAI KHỐI 

CT1338/CTS1338

BÀN CẦU HAI KHỐI 

CD1338/CDS1338

M220/MS220
Nắp bàn cầu

01

T1238-1-PW
Nắp thùng nước

FP898A-1
Nút nhấn

02 03

FP808-1A
Trụ cấp

04

BF427P
Van khống chế

07

T1238-PW
Thân thùng nước

08

T1238A-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP808-2
Trụ xả

BF423
Dây cấp nước

05 06

M220/MS220
Nắp bàn cầu

01

T1238-1-PW
Nắp thùng nước

FP897B-1
Nút nhấn

02 03

FP808-1A
Trụ cấp

04

BF427P
Van khống chế

07

T1238-PW
Thân thùng nước

08

T1138A-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP825A-2V
F01-24
Trụ xả

BF423
Dây cấp nước

05 06

M220/MS220
Nắp bàn cầu

01

T1118-1-PW
Nắp thùng nước

FP898A-1
Nút nhấn

02 03

FP808-1A
Trụ cấp

04

BF427P
Van khống chế

07

T1118-PW
Thân thùng nước

08

T1225A-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP808-2
Trụ xả

BF423
Dây cấp nước

05 06

M220/MS220
Nắp bàn cầu

01

T1118-1-PW
Nắp thùng nước

FP897B-1
Nút nhấn

02 03

FP808-1A
Trụ cấp

04

BF427P
Van khống chế

07

T1118-PW
Thân thùng nước

08

T1125A-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP825A-2V
F01-24
Trụ xả

BF423
Dây cấp nước

05 06

FP825AH-PW (Bộ xả) FP825AH-PW (Bộ xả)

FP825BH-PW (Bộ xả) FP825BH-PW (Bộ xả)

Linh kiÖn bµn CÇu Linh kiÖn bµn CÇu
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BÀN
 CẦU

01

BÀN CẦU HAI KHỐI 

CPT1332

BÀN CẦU THÙNG NƯỚC ÂM TUỜNG

CPT1505

BÀN CẦU TRẺ EM

C1352

BÀN CẦU TRẺ EM

CT1026

M282
Nắp bàn cầu

01

T1127-1-PW
Nắp thùng nước

FP8016-PW
Tay gạt

02 03

FP8011
Trụ cấp

04

BF427P
Van khống chế

07

T1127-PW
Thân thùng nước

08

T1127A-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP8012
F01-24
Trụ xả

BF423
Dây cấp nước

05 06

M284
Nắp bàn cầu

01

T1352-1-PW
Nắp thùng nước

FP8552
Nút nhấn

02 03

FP862-1
Trụ cấp

04

BF427P
Van khống chế

07

FP855-3
Trụ xả

BF423
Dây cấp nước

05 06

M245
Nắp bàn cầu

01

TH1510-1
Nút nhấn

02

TH1510-6
Trụ cấp

04

TH1510-9
Trụ cấp

04

M220
Nắp bàn cầu

01

T1116-1-PW
Nắp thùng nước

FP8016-PW
Tay gạt

02 03

FP8011
Trụ cấp

04

BF427P
Van khống chế

07

T1116-PW
Thân thùng nước

08

T1116A-PW
Thùng nước (bộ)

09

TH1520A-PW
Thùng nước (bộ)

05

FP8012
F01-24
Trụ xả

BF423
Dây cấp nước

05 06

FP804A-PW (Bộ xả) FP855B (Bộ xả)

FP804A-PW (Bộ xả)

Linh kiÖn bµn CÇu Linh kiÖn bµn CÇu
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BÀN
 CẦU

01

BÀN CẦU XỔM

CS1230
BÀN CẦU XỔM

CS1280
01

C1230
Thân bàn cầu

FP807A-3+4
Bộ dây gạt

02

FP807A-1
FP8015
Trụ cấp

04

BF403P
Van khống chế

07

T1100-PW
Thân thùng nước

08

T1100A-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP8012
F01-24
Trụ xả

BF423
Dây cấp nước

05 06

01

C1280
Thân bàn cầu

FP807A-3+4
Bộ dây gạt

02

FP807A-1
FP8015
Trụ cấp

04

BF403P
Van khống chế

07

T1100-PW
Thân thùng nước

08

T1100A-PW
Thùng nước (bộ)

09

FP807A-5
F01-24
Trụ xả

BF423
Dây cấp nước

05 06

FP807A (Bộ xả) FP807A (Bộ xả)

Linh kiÖn bµn CÇu Linh kiÖn bµn CÇu
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22

04 Dây cấp

01 Tay gạt

02 Ruột vòi

03 Đầu phun nước

Chi tiết linh kiện

VÒ
I N

Ư
Ớ
C

02

21

Vòi lavabô02
VÒI NƯỚC

Vòi lavabô nóng lạnh

Thân vòi đồng thau Chất lượng bền bỉChống ăn mòn

Chịu nhiệt cao Chịu áp suất cao



Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

23 24

VÒ
I N

Ư
Ớ
C

02

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14240MCA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B120CU/CP 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12240LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14240MCA
Ruột vòi

12240LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B122CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B380CU/CP 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B382CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

14338ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14138MCA
Ruột vòi

12238LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

14338ANB
Đầu phun nước

13640MDS
Dây cấp

14138MCA
Ruột vòi

12238LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04
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VÒ
I N

Ư
Ớ
C

02

Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14219MCA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B260CU/CP 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12222LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13640MDS
Dây cấp

14219MCA
Ruột vòi

12222LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B262CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B200CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B202CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

14338ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14138MCA
Ruột vòi

12200LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

14338ANB
Đầu phun nước

13640MDS
Dây cấp

14138MCA
Ruột vòi

12200LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04
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VÒ
I N

Ư
Ớ
C

02

Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B490CU/CP 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12275LBC-S
Tay gạt

01

02

03 14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13640MDS
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

12275LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B492CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B400CU/CP 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B402CU/CP

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13620MDS
Dây cấp

14209MCA
Ruột vòi

12290LBC-S
Tay gạt

01

02

04

13640MDS
Dây cấp

14209MCA
Ruột vòi

12290LBC-S
Tay gạt

01

02

04



Linh kiÖn vßi lavab« Linh kiÖn vßi lavab«
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VÒ
I N

Ư
Ớ
C

02

Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B430CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12272LBC-S
Tay gạt

01

02

03 14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14219MCA
Ruột vòi

12223LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B330CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B560CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B390CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13620MDS
Dây cấp

14240MCA
Ruột vòi

12256-1LBC-S
Tay gạt

01

02

04

13620MDS
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

12290LBC-S
Tay gạt

01

02

04
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Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B390CRU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13620MDS
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

12290LBC-RSN
Tay gạt

01

02

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B390CGU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13620MDS
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

12290LBC-GSN
Tay gạt

01

02

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B390CBU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13620MDS
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

12290LBC-BSN
Tay gạt

01

02

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B390CWU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13620MDS
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

12290LBC-WSN
Tay gạt

01

02

04



33 34

VÒ
I N

Ư
Ớ
C

02

Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14209MCA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B350CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

B350-1
Tay gạt

01

02

03 14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14240MCA
Ruột vòi

12257LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B570CU/CP 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B770CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B170CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13620MDS
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

12277LBC-S
Tay gạt

01

02

04

13620MDS
Dây cấp

14219MCA
Ruột vòi

12237LBC-S
Tay gạt

01

02

04
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14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14209MCA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B500CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

B500-1
Tay gạt

01

02

03

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B550CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13622MDA
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

12255LBC-S
Tay gạt

01

02

04

14338ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14282MCA
Ruột vòi

12281LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B810CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

14338ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

B820-2
Ruột vòi

B820-1
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B820CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao
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14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13622MDS
Dây cấp

B820-2
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B840CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

B840-1
Tay gạt

01

02

03 B196-3
Đầu phun nước

03

B190-3
Đầu phun nước

03

04

VÒI LAVABÔ DÂY RÚT NÓNG LẠNH

B196C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ DÂY RÚT LẠNH

B190C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

B196-4
Dây cấp

14209MCA
Ruột vòi

B196-1
Tay gạt

01

02

04

13622MDA
Dây cấp

B190-2
Ruột vòi

B190-1
Tay gạt

01

02

04
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Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13622MDA
Dây cấp

14175MCA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B551CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12255LBC-S
Tay gạt

01

02

03 14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

14372ACW
Đầu phun nước

03

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13622MDS
Dây cấp

14240MCA
Ruột vòi

12257LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B571CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ NÓNG LẠNH

B571CBU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ LẠNH

B061CBU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13622MDS
Dây cấp

14240MCA
Ruột vòi

12257LBC-BSN
Tay gạt

01

02

04

13640MDS
Dây cấp

14260MAA
Ruột vòi

12260LBC-BSN
Tay gạt

01

02

04
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Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

14372ACW
Đầu phun nước

13640MDS
Dây cấp

14260MAA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ LẠNH

B061CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12260LBC-S
Tay gạt

01

02

03 14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

03

04

B040-4
Đầu phun nước

13640MDS
Dây cấp

B041-3
Ruột vòi

B041-1
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ LẠNH

B041CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ LẠNH

B191C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13622MDA
Dây cấp

14209MCA
Ruột vòi

B191-1
Tay gạt

01

02

04
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14372ACW
Đầu phun nước

13640MDS
Dây cấp

14260MAA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ LẠNH

B060C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12260LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

B040-4
Đầu phun nước

13640MDS
Dây cấp

B040-2
Ruột vòi

B040-1
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ LẠNH

B040C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ LẠNH

B076C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ LẠNH

B111C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

14321MAC
Đầu phun nước

13640MDS
Dây cấp

14245MAC
Ruột vòi

12276JBC
Tay gạt

01

02

03

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

14219MAC
Ruột vòi

12223LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04
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14372AEW
Đầu phun nước

Dây cấp

14244MAA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ LẠNH

B027C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12814ECW
Tay gạt

01

02

03

04

14372AEW
Đầu phun nước

Dây cấp

14244MAA
Ruột vòi

12813ECW
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ LẠNH

B037C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ LẠNH

B101C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ LẠNH

B104C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

Dây cấp

14246MAA
Ruột vòi

12296JBC
Tay gạt

01

02

03

04

14246MAA
Ruột vòi

12296JBC
Tay gạt

01

02

03

04
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Dây cấp

14245MAA
Ruột vòi

VÒI LAVABÔ LẠNH

B105C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12810JCC
14499EAA
16110EAA
12812ECU-S
Tay gạt

01

02

03

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13620MDS
Dây cấp

13620MDS
Dây cấp

14219MAC
Ruột vòi

12222LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LAVABÔ LẠNH

B109C/CP/CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ LẠNH

B119C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LAVABÔ LẠNH

B053CU 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

13640MDS
Dây cấp

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

14175MAC
Ruột vòi

12290LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

X7A003MCU
Nút nhấn + Ruột vòi

01

02

03

04
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VÒI LAVABÔ LẠNH

B054CU

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

X7A002MCU
Nút nhấn + Ruột vòi

01

02

03

04

14244MAA
Ruột vòi

12814ECW
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LẠNH GẮN TƯỜNG

W027C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LẠNH GẮN TƯỜNG

W037C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LẠNH GẮN TƯỜNG

W054

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13640MDS
Dây cấp

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

14244MAA
Ruột vòi

12813ECW
Tay gạt

01

02

03

04

X7A002MCU
Nút nhấn + Ruột vòi

01

02

03

04
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VÒI LẠNH GẮN TƯỜNG

WL027C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12814ECW
Tay gạt

01

02

03

04

14244MAA
Ruột vòi

12813ECW
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI LẠNH GẮN TƯỜNG

W038C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LẠNH GẮN TƯỜNG

WP037C/WP027C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI LẠNH GẮN TƯỜNG

W047C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13115MAC
Ống phun nước

14546JAC
Ống phun nước

14244MAA
Ruột vòi

14244MAA
Ruột vòi

12813ECW /
12814ECW
Tay gạt

01

02

03

04

B040-1
Tay gạt

B040-2
Ruột vòi

01

02

03

04

B040-4
Đầu phun nước
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VÒI BẾP LẠNH GẮN TƯỜNG

K036C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12295JBC
Tay gạt

12295JBC
Tay gạt

01

02

03

04

14244MAA
Ruột vòi

12295JBC
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI BẾP LẠNH GẮN TƯỜNG

K026C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP LẠNH

K035C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP LẠNH

K035CV

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13334MAC
Ống phun nước

13332MAC + 
B520
Ống phun nước

14244MAA
Ruột vòi

12295JBC
Tay gạt

13334MAC-S
 + B520
Ống phun nước

13334MAC-S
Ống phun nước

14244MAA
Ruột vòi

14244MAA
Ruột vòi

01

02

03

04

01

02

03

04
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VÒI BẾP LẠNH

K027C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12814ECW
Tay gạt

K028-1
Tay gạt

01

02

03

04

K022-3
Ruột vòi

K022-2
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI BẾP LẠNH

K022C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP LẠNH

K028C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP LẠNH

K025C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13331JAC
Ống phun nước

K022-4
Ống phun nước

14244MAA
Ruột vòi

12295JBC
Tay gạt

13332MAC + 
B520
Ống phun nước

K028-3
Ống phun nước

K028-2
Ruột vòi

14244MAA
Ruột vòi

01

02

03

04

01

02

03

04
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VÒI BẾP LẠNH

K079C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

K079-1
Tay gạt

K915-3
Tay gạt

01

02

03

04

14209MCA
Ruột vòi

K905-3
Tay gạt

01

02

03

04

05

VÒI BẾP NÓNG LẠNH

K905C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP NÓNG LẠNH

K915C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP NÓNG LẠNH

K325C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

K079-3
Ống phun nước

K079-4
Dây cấp

K905-4
Dây cấp

K905-2
Dây cấp đầu vòi

K905-1
Ống phun nước

14209MCA
Ruột vòi

K325-4
Tay gạt

K325-1 + 
K325-3
Ống phun nước

K915-1
Ống phun nước

K915-4
Dây cấp

K325-2
Dây cấp

K915-2
Dây cấp đầu vòi

14209MCA
Ruột vòi

B190-2
Ruột vòi

01

02

03

04

05

01

02

03

04



Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

59 60

VÒ
I N

Ư
Ớ
C

02

VÒI BẾP NÓNG LẠNH

K415C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

K415-1
Tay gạt

1202715MAC-S
Tay gạt

01

02

03

04

14177MCA
Ruột vòi

12281-1 LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI BẾP NÓNG LẠNH

K815C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP NÓNG LẠNH

K695C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP NÓNG LẠNH

K685C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

K415-3
Ống phun nước

13620MDS
Dây cấp

13620MDS
Dây cấp

13335MAC
Ống phun nước

14209MCA
Ruột vòi

1202715MAC-S
Tay gạt

13338MAC-S
Ống phun nước

13339MAC-S
Ống phun nước

13620MDS
Dây cấp

13620MDS
Dây cấp

14209MCA
Ruột vòi

K415-2
Ruột vòi

01

02

03

04

01

02

03

04



Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

61 62

VÒ
I N

Ư
Ớ
C

02

VÒI BẾP NÓNG LẠNH

K665C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

1202716MAC-S
Tay gạt

K745-2
Tay gạt

01

02

03

04

14208MCA
Ruột vòi

12280LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI BẾP NÓNG LẠNH

K511C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP NÓNG LẠNH

K745C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP GẮN TƯỜNG NÓNG LẠNH

K540C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

13336MAC
Ống phun nước

13620MDS
Dây cấp

13620MDS
Dây cấp

13316JAC
Ống phun nước

14209MCA
Ruột vòi

12223LBC-S
Tay gạt

13210MAC
Ống phun nước

K745-5
Ống phun nước

K745-3
Dây cấp

14208MCA
Ruột vòi

14209MCA
Ruột vòi

01

02

03

04

K745-4
Dây cấp RO

05

01

02

03

04



Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

63 64

VÒ
I N

Ư
Ớ
C

02

VÒI BẾP GẮN TƯỜNG NÓNG LẠNH

K376C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

K376-2
Tay gạt

12223LBC-S
Tay gạt

01

02

03

04

14209MCA
Ruột vòi

K535-1
Tay gạt

01

02

03

04

VÒI BẾP GẮN TƯỜNG NÓNG LẠNH

K535C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP GẮN TƯỜNG NÓNG LẠNH

K526C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI BẾP GẮN TƯỜNG NÓNG LẠNH

K527C

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

K376-1
Ống phun nước

K535-3
Ống phun nước

14209MCA
Ruột vòi

12223LBC-S
Tay gạt

13327MAC
Ống phun nước

13332MAC +
BF520
Ống phun nước

14209MCA
Ruột vòi

K376-3
Ruột vòi

01

02

03

04

01

02

03

04



66

Chi tiết linh kiện

65

01 Tay sen

02 Tay gạt

04 Ruột vòi

05 Đầu phun nước

Vòi sen

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

03
VÒI SEN

Vòi sen nóng lạnh

VÒ
I SEN

03



Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

67 68

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S383C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12238LBC-S
Tay gạt

02

SH211
Tay sen

01

14138MCA
Ruột vòi

03

14338ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S123C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12240LBC-S
Tay gạt

02

SH211
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S203C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12200LBC-S
Tay gạt

02

SH211
Tay sen

01

14138MCA
Ruột vòi

03

14338ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S360C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12222LBC-S
Tay gạt

02

SH211
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04 VÒ
I SEN

03



Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

69 70

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S403C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12290LBC-S
Tay gạt

02

SH321
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S493C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12275LBC-S
Tay gạt

02

SH211
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S333C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12223LBC-S
Tay gạt

02

SH211
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S433C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12272LBC-S
Tay gạt

02

SH133
Tay sen

01

14172MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04 VÒ
I SEN

03



Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

71 72

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S523C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

1202712MAC-S
Tay gạt

02

SH233
Tay sen

01

14138MCA
Ruột vòi

03

14338ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S563C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12256-1 LBC-S
Tay gạt

02

SH233
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S573C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12257LBC-S
Tay gạt

02

SH233
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S353C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

B350-1
Tay gạt

02

SH233
Tay sen

01

14209MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04 VÒ
I SEN

03



Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

73 74

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S173C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12237LBC-S
Tay gạt

02

SH133
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14300JAC
14300ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S773C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12277LBC-S
Tay gạt

02

SH437
Tay sen

01

14177MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S813C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12281LBC-S
Tay gạt

02

SH437
Tay sen

01

14177MCA
Ruột vòi

03

14338ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S463C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

S463-2
Tay gạt

02

SH335
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒ
I SEN

03



Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

75 76

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S553C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12255LBC-S
Tay gạt

02

SH437
Tay sen

01

14175MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S843C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

B840-1
Tay gạt

02

SH437
Tay sen

01

14209MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S393C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12290LBC-S
Tay gạt

02

SH233
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S143C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12223LBC-S
Tay gạt

02

SH133
Tay sen

01

14209MCA
Ruột vòi

03

VÒ
I SEN

03



VÒI SEN NÓNG LẠNH

S393CB 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12290LBC-BSN
Tay gạt

02

SH239B
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

77 78

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S393CW  

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12290LBC-RSN
Tay gạt

02

SH233
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

12290LBC-WSN
Tay gạt

02

SH233
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

12290LBC-GSN
Tay gạt

02

SH233
Tay sen

01

14219MCA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S393CG 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒI SEN NÓNG LẠNH

S393CR 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒ
I SEN

03



Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

79 80

VÒI SEN NÓNG LẠNH

TS620

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12262LBC-S
Tay gạt nguồn
12263LBC-S
Tay gạt nhiệt

02

14262MCA
Van nhiệt
14261MCA
Van nguồn

03

SH233
Tay sen

01

13362MAC
Đầu phun nước

04

TS617-3
Tay gạt nguồn
TS617-4
Tay gạt nhiệt

02

SH233
Tay sen

01

TS617-1
Van nhiệt
TS617-2
Van nguồn

03

14300JAC
14300ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN NÓNG LẠNH

TS617

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

VÒ
I SEN

03



VÒ
I SEN

03

Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

81 82

VÒI SEN LẠNH

S038C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12813ECW
16110EAA
12314ECC-S
Tay gạt

02

SH211
Tay sen

01

14244MAA
Ruột vòi

03

VÒI SEN  LẠNH

S063C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12260-1LBC-S
Tay gạt

02

SH211
Tay sen

01

14263MCA
Ruột vòi

03

14372AW
Đầu phun nước

04

VÒI SEN LẠNH

S108C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

12810MCW
14499EAA
12812ECU-S
16110EAA
Tay gạt

02

SH211W
Tay sen

01

14245MAA
Ruột vòi

03

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

04

VÒI SEN  LẠNH

S043C 

Chống 
ăn mòn

Thân vòi 
đồng thau

Chịu áp suất
cao

S043-5
Tay gạt

02

SH110
Tay sen

01

S043-2
S043-3
Ruột vòi

03

S043-4
Đầu phun nước

04



VÒ
I SEN

03

Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

83 84

SEN ÂM TƯỜNG NÓNG LẠNH

BS644

SEN ÂM TƯỜNG NÓNG LẠNH

BS641

B640C-1
Tay gạt

02

S648C-1
Tay sen

04

14209MCA
Ruột vòi

03

S648C-3
Hoa sen tắm

01

BS659-8
Tay gạt

02

BS659-1
Tay sen

04

14209MCA
Ruột vòi

03

BS659-3
Hoa sen tắm

01

B640C-1
Tay gạt

02

BS644-2
Đầu phun nước

04

14209MCA
Ruột vòi

03

S648C-3
Hoa sen tắm

01

SEN ÂM TƯỜNG NÓNG LẠNH

BS659

S668C-2
Tay gạt

02

SH321
Tay sen

04

14320JAC
14320ANB
Đầu phun nước

05

14209MCA
Ruột vòi

03

S668C-4
Hoa sen tắm

01

SEN TẮM ĐỨNG NÓNG LẠNH

S668C



VÒ
I SEN

03

Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

85 86

S1028-1
Tay gạt

02

S1028-5
Tay sen

04

S1028-6
Đầu phun nước

05

S1028-2
Ruột vòi

03

S1028-4
Van chuyển

S1028-3
Hoa sen tắm

01

SEN TẮM ĐỨNG NÓNG LẠNH

S1028S
SEN TẮM ĐỨNG NÓNG LẠNH

S338C

S338-2
Tay gạt

02

S338-1
Tay sen

04

S338-3
Đầu phun nước

05

S338-5
Ruột vòi

03

S338-4
Hoa sen tắm

01

SEN TẮM ĐỨNG NÓNG LẠNH

S1038S

S1038-3
Tay gạt nguồn
S1038-4
Tay gạt nhiệt

02

SH238
Tay sen

04

S1038-7
Đầu phun nước

05

S1038-2
Van nguồn
S1038-1
Van nhiệt

03

S1038-6
Hoa sen tắm

01

SEN TẮM ĐỨNG NÓNG LẠNH

S578C

S578-1
Tay gạt

02

SH238
Tay sen

04

S578-4
Đầu phun nước

05

14209MCA
Ruột vòi

03

S578-3
Hoa sen tắm

01



VÒ
I SEN

03

SEN TẮM ĐỨNG NÓNG LẠNH

S788CB

S788B-3
Tay gạt nguồn
S788B-4
Tay gạt nhiệt

02

S788B-5
Tay sen

04

S788B-7
Đầu phun nước

05

S788-2
Van nguồn
S788-1
Van nhiệt

03

S788B-6
Hoa sen tắm

01

SEN TẮM ĐỨNG NÓNG LẠNH

S788C

S788-3
Tay gạt nguồn
S788-4
Tay gạt nhiệt

02

S788-5
Tay sen

04

S788-7
Đầu phun nước

05

S788-2
Van nguồn
S788-1
Van nhiệt

03

S788-6
Hoa sen tắm

01

Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

87 88

S668-1
Tay gạt

02

S688-5
Tay sen

04

S688-2
Van nguồn
S688-3
Van chuyển

03

S668-6
Hoa sen tắm

01

S688B-1
Tay gạt

02

S688B-5
Tay sen

04

S688-2
Van nguồn
S688-3
Van chuyển

03

S688B-6
Hoa sen tắm

01

SEN TẮM ĐỨNG NÓNG LẠNH

S688CB

SEN TẮM ĐỨNG NÓNG LẠNH

S688C



VÒ
I SEN

03

SEN TẮM ĐỨNG NÓNG LẠNH

S658C

PHỤ KIỆN SEN TẮM ĐỨNG

BS126-1
Van chuyển

06

BS126-2
Hoa sen tắm

01

BS127-2
Hoa sen tắm

02

BS122-2
Hoa sen tắm

03

50050JCC
Hoa sen tắm

05

50060JCC
Hoa sen tắm

04

S658-4
Tay gạt

02

S658-5
Tay sen

04

S658-2
Van nguồn
S658-1
Van nhiệt

03

S658-6
Hoa sen tắm

01

Linh kiện vòi nước Linh kiện vòi nước

89 90



CẢM
 Ứ

N
G

04

04
CẢM ỨNG

01 Mắt cảm ứng

02 Van điện từ

04 Ống xả

05 Biến thế

Chi tiết linh kiện
Cảm ứng xả tiểu

Cảm ứng xả tiểu
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Auto
Cảm ứng

An Toàn 
Chống nước



+

CẢM
 Ứ

N
G

04

A624-5
Van điện từ

A624-1
Biến thế

CẢM ỨNG XẢ TIỂU

A624 A624-2
Mắt cảm ứng

01

02

03

A656-8
Van điện từ

A656-5
Biến thế

A656-2
Mắt cảm ứng

01

02

03

CẢM ỨNG XẢ TIỂU

A656

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

A624-5
Van điện từ

A624-1
Biến thế

CẢM ỨNG XẢ TIỂU

A623 A623-3
Mắt cảm ứng

01

02

03

A624-5
Van điện từ

A648-A5
Tụ đèn + hộp LED

A624-1
Biến thế

A648-A9
Mắt cảm ứng

01

02

03

04

CẢM ỨNG XẢ TIỂU

A648

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

Linh kiÖn c¶m øng Linh kiÖn c¶m øng
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CẢM
 Ứ

N
G

04

A624-5
Van điện từ

A624-1
Biến thế

CẢM ỨNG XẢ TIỂU ÂM TƯỜNG

A654 A648-A9
Mắt cảm ứng

01

02

03

04

A624-5
Van điện từ

A637-A3
Khung bao

A624-1
Biến thế

A637-A2-2
Mắt cảm ứng

01

02

03

04

CẢM ỨNG XẢ TIỂU ÂM TƯỜNG

A637

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

A652DC-3
Khống chế

A652DC-4
Van điện từ

A652DC-2
Hộp pin

CẢM ỨNG XẢ TIỂU

A652DC-PW A652DC-1
Mắt cảm ứng

01

02

03

04

A656-8
Van điện từ

A657DC-4
Hộp pin

A657DC-2
Mắt cảm ứng

01

02

03

04

CẢM ỨNG XẢ TIỂU

A657DC-PW

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

+
A648-A5
Tụ đèn + hộp LED

Linh kiÖn c¶m øng Linh kiÖn c¶m øng

95 96



CẢM
 Ứ

N
G

04

A624-5
Van điện từ

A640-A3
Biến thế

CẢM ỨNG XẢ TIỂU ÂM TƯỜNG

A640 A640-1
Mắt cảm ứng

01

02

03

04

A910-1
Mắt cảm ứng

01

A910-2-1
Biến trở

A910-2

02

A910-2-2
Boad mạch

03

A911-1
Mắt cảm ứng

01

A911-5
Hộp pin

02

A911-3
Nguồn điện

03

A912-1
Mắt cảm ứng

01

A911-5
Hộp pin

02

A911-3
Nguồn điện

03

A911-2
Van điện từ

04

A911-4
Dây cấp

05

A911-2
Van điện từ

04

A911-4
Dây cấp

05

A910-2-3
Biến thế

04

A910-2-4
Van điện từ

05

A910-5
Dây cấp

06

VÒI CẢM ỨNG LAVABÔ  

A910

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

VÒI CẢM ỨNG LAVABÔ  

A911

VÒI CẢM ỨNG LAVABÔ  

A912

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

An Toàn 
Chống nước

Auto
Cảm ứng

A640-A5S
Mặt nạ

Linh kiÖn c¶m øng Linh kiÖn c¶m øng
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TAF060-16
Van chia nước

CẢM
 Ứ

N
G

04

Nắp bàn cầu cơ đa năng

TAF060

06

Nắp bàn cầu điện tử

TAF610H

Nắp bàn cầu điện tử

TAF400H

Nắp bàn cầu điện tử

TAF512H

TAF060-07
Thanh rửa

05

04 TAF060-9
Chốt hơi nắp ngồi

03 TAF060-7
Chốt hơi nắp đậy

02 TAF060-13
Nút rửa

01 TAF060-10
Nắp ngồi

01

TAF400-3
Nắp ngồi

02

TAF400-6
Chốt nắp đậy

03

TAF400-7
Chốt nắp ngồi

04

TAF400-9
Thanh rửa

05

TAF400-1
Bàn điều khiển

07

TAF400-5
Van điện từ

08

TAF400-4
Phao nước

06

TAF400-2
Mạch chính

01

TAF512H-21
Nắp ngồi

02

TAF512H-28
Motơ nắp đậy

03

TAF512H-29
Motơ nắp ngồi

04

TAF512H-15
Thanh rửa

05

TAF512H-3-1
Mạch nguồn

07

TAF512H-16
Quạt nhiệt

10

TAF512H-7
Van chia nước

08

TAF512H-15-1
Motơ đổi chức năng

06

TAF512H-3
Mạch chính

09

TAF512H-19
Bộ nút cảm ứng

01

TAF610H-22
Nắp ngồi

02

TAF610H-22
Motơ nắp đậy

03

TAF610H-18
Motơ nắp ngồi

04

TAF610H-8
Thanh rửa

05

TAF610H-27-1
Mạch nguồn

07

TAF610H-8-1
Motơ đổi chức năng

08

TAF610H-9
Quạt gió

10

TAF610H-11
Cảm ứng

11

TAF610H-12
Bảng hiển thị

06

TAF610H-27
Mạch chính

09

TAF610H-25
Bộ nút điều khiển

Linh kiÖn c¶m øng Linh kiÖn c¶m øng
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12

TAF610H-34
Remode

11

TAF512H-22
Remode



L

R

Nắp bàn cầu điện tử

TAF710H

Nắp bàn cầu điện tử

TAF390H

01

TAF390H-6
Nắp ngồi

02

TAF390H-12
Motơ nắp đậy

03

TAF390H-5
Motơ nắp ngồi

04

TAF390H-31
Thanh rửa

05

TAF390H-15
Mạch nguồn

07

TAF390H-27
Cảm ứng bằng chân

08

TAF390-23
Cụm van điện từ

10

TAF390H-11
Bộ tiếp thu

11

TAF390H-2
Bảng hiển thị

06

TAF390H-33
Mạch chính

09

TAF390H-4
Bộ nút điều khiển

01

TAF710H-1
Nắp ngồi

02

TAF710H-2
Chốt hơi nắp đậy

03

TAF710H-5
Chốt hơi nắp ngồi R

04

TAF710H-6
Chốt hơi nắp ngồi L

07

TAF710H-31
Thanh rửa

05

TAF710H-21
Mạch nguồn

08

TAF710-30-1
Quạt nhiệt

06

TAF710H-24
Mạch chính

09

TAF710H-3
Bộ nút điều khiển

Linh kiÖn c¶m øng Linh kiÖn c¶m øng
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10

TAF710H-41
Remode

12

TAF390H-28
Remode


